
TRƯỜNG TIỂU HỌC ........... 
Họ và tên HS: .......................... 

Lớp: 1A.... 

BÀI ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 202 - 202 

Môn: Toán - Lớp 1 
Thời gian: 35 phút 

 

 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 
a) Số "chín mươi lăm" được viết là: 

 

A. 95 B. 59 C. 90 D. 55 

b) Số 60 gồm: 
A. 6 chục và 0 đơn vị 

 
 

B. 0 chục và 6 đơn vị 
 

C. 6 và 0 

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 
a) Số liền trước của 51 là: 
A. 50 B. 53 C. 52 D. 25 

b) Số bé nhất trong các số 85, 75, 35, 52 là: 
A. 85 B. 75 C. 35 D. 52 

c) Sắp xếp các số 36, 48, 19, 70 theo thứ tự từ lớn đến bé: 
A. 70, 48, 36, 19 B. 19, 36, 48, 70 

d) Cái bút chì dài bao nhiêu cm? 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
A. 5 cm B. 6 cm C. 7 cm D. 4 cm 

PHẦN 2: TỰ LUẬN 
Bài 1: Tính: 
5 + 3 = ........... 10 - 4 + 1 = ........... 

7 - 4 = ........... 5 + 2 + 2 = ........... 

Bài 2: Điền dấu (>, <, =) thích hợp: 
11 ....... 51 2 + 3 ........ 8 

35 ....... 35 10 - 4 ......... 7 - 2 

GV COI CHẤM Nhận xét của giáo viên: ................................................................. 



Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 59 < ....... < 61 d) 88 < ........ < 90 

b) 19 < ....... < 21 e) 34 < ........ < 36 

c) 69 < ....... < 71 g) 98 < ........ < 100 

Bài 4: Hình bên có bao nhiêu khối lập phương? 
 

 
Trả lời: Có ........... khối lập phương. 

Bài 5: Đếm hình: 
 

- Có .......... hình tam giác. 
- Có .......... hình vuông. 

 
Bài 6: 
a) Viết phép tính thích hợp: 

 

 
 

 = 
 
 


